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THÔNG BÁO

DANH SÁCH QUY HOẠCH DIỆN VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢN LÝ 
NHIỆM KỲ 2020 – 2025 
Căn cứ đề nghị của các phòng, ban, trung tâm về xây dựng quy hoạch cán bộ diện Văn phòng UBND tỉnh quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các bước thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thống nhất phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Văn phòng UBND tỉnh quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Năm vào Đảng
	Trình độ các mặt
	Chức vụ, đơn vị                công tác hiện tại 
	Chức danh quy hoạch



	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Tin học
	Ng. ngữ
	QL

NN
	
	

	1
	Đặng Trung Kiên
	05/9/1979
	2004
	Thạc sỹ   Kinh tê
	
	KTV
	CN Tiếng Anh
	CV
	Phó phòng
Kinh tế - Tổng hợp
	Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp

	2
	Đặng Quốc Khánh
	02/9/1977
	2003
	Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
	
	B
	Anh C
	CV
	Phó phòng
Kinh tế Tổng hợp
	Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp

	3
	Nguyễn Việt Hà 
	19/11/1970
	1999
	Thạc sỹ Kinh tế phát triển
	Đang học Cao cấp
	VP
	B1
	CVC 
	Phó phòng                    Kinh tế ngành
	Trưởng phòng Kinh tế ngành, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp

	4
	Nguyễn Thị Hồng Thái 
	19/5/1978
	2006
	Thạc sỹ    Kinh tế
	Cao cấp
	VP
	B1
	CVC
	Phó phòng                   Kinh tế ngành 
	Trưởng phòng Kinh tế ngành, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Năm vào Đảng
	Trình độ các mặt
	Chức vụ, đơn vị            công tác hiện tại 
	Chức danh quy hoạch



	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Tin học
	Ng. ngữ
	QL

NN
	
	

	5
	Phan Mạnh Linh
	20/10/1989
	2017
	Thạc  sỹ Quản trị
	
	C
	TOEIC 790
	CV
	Chuyên viên                 phòng Kinh tế - Tổng hợp
	Trưởng phòng             Kinh tế - Tổng hợp

	6
	Trịnh Thị Phương Linh
	27/7/1991
	
	Thạc  sỹ Tài chính ngân hàng
	
	B
	IELTS 6.0
	CV
	Chuyên viên                 phòng Kinh tế -Tổng hợp
	Trưởng phòng              Kinh tế - Tổng hợp

	7
	Trần Đại Nghĩa 
	10/8/1977
	2005
	Thạc sỹ Quản lý đất đai
	Đang học Cao cấp 
	B
	Anh B 
	CVC 
	Phó phòng                XDCB & TNMT 
	Trưởng phòng          XDCB & TNMT 

	8
	Hoàng Văn Sáu 
	15/10/1978
	2010
	Thạc sỹ Kiến trúc quy hoạch vùng và đô thị
	TC 
	B
	Anh B 
	CVC 
	Phó phòng                XDCB & TNMT 
	Trưởng phòng          XDCB & TNMT

	9
	Nguyễn Thanh Xuân 
	02/3/1983
	2001
	Tiến sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp
	Cao cấp 
	B
	Anh B, Nga D
	CV 
	Phó phòng                XDCB & TNMT 
	Trưởng phòng          XDCB & TNMT

	10
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	30/7/1991
	2013
	Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường
	TC
	B
	Anh Ielts 6.5
	CV
	Chuyên viên               phòng XDCB &TNMT
	Phó phòng XDCB&TNMT

	11
	Nguyễn Thị Thu Hiền 
	28/3/1979
	2006
	Thạc sỹ Lịch sử, CN Luật
	TC 
	B
	Anh C 
	CVC 
	Phó phòng Nội chính
	Trưởng phòng Nội chính

	12
	Đoàn Thanh Hải 
	15/12/1978 
	2005
	Thạc sỹ Luật 
	Cao cấp 
	B 
	Anh C 
	CVC 
	Phó phòng Nội chính
	Trưởng phòng Nội chính

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Năm vào Đảng
	Trình độ các mặt
	Chức vụ, đơn vị                  công tác hiện tại 
	Chức danh quy hoạch



	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Tin học
	Ngoại ngữ
	QL

NN
	
	

	13
	Dương Thị Bình 
	11/9/1981
	2008
	Cử nhân KHXH&NV
	TC 
	B 
	Anh C 
	CVC 
	Phó phòng Nội chính
	Trưởng phòng Nội chính

	14
	Lê Duy Đồng
	30/12/1977
	2005
	Cử nhân Ngôn ngữ
	TC
	B 
	Anh C
	CV
	Phó phòng Văn xã
	Trưởng phòng Văn xã

	15
	Đinh Thị Hương Giang
	29/8/1982
	2012
	Cử nhân  Luật
	TC
	B
	Anh B
	CV
	Chuyên viên               phòng Văn xã
	Phó phòng Văn xã



	16
	Trương Thị Lệ Thu
	24/10/1982
	2013
	Thạc sỹ     Địa lý
	TC
	B
	Cử nhân tiếng Anh
	CV
	Chuyên viên
Ban Tiếp công dân
	Phó phòng Nội chính;    Phó phòng Văn xã;


	18
	Trương Tấn Nguyện
	27/8/1980
	2005
	CN Luật
	
	B 
	Anh B
	CV
	Chuyên viên
Ban Tiếp công dân
	Phó ban Tiếp công dân;  Phó phòng Nội chính

	17
	Ngô Đức Thành
	02/7/1983
	2014
	CN Kinh tế; CN Luật
	
	B
	Anh B
	CV
	Chuyên viên
Ban Tiếp công dân
	Phó ban Tiếp công dân;
Phó phòng KTN

	19
	Phạm Thị Xuân Ngọc
	28/01/1983
	2013
	CN Luật
	
	VP
	Anh C 
	CV 
	Phó TP                             Hành chính – Tổ chức
	Trưởng phòng HC – TC;

Trưởng phòng QT-TV

	20
	Đặng Quốc Đạt 
	29/10/1989
	2016 
	CN Quản trị kinh doanh 
	
	B
	Anh B 
	
	Chuyên viên                     phòng Hành chính–Tổ chức
	Phó phòng HC-TC; 

Phó Giám đốc TT TH-CB 

	21
	Phạm Thị Phương Nhung 
	10/8/1972
	2006
	CN Kế toán 
	TC
	B 
	Anh B 
	CVC 
	Phó phòng                   Quản trị - Tài vụ
	Trưởng phòng             Quản trị - Tài vụ

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Năm vào Đảng
	Trình độ các mặt
	Chức vụ, đơn vị             công tác hiện tại 
	Chức danh quy hoạch



	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	Tin học
	Ng. ngữ
	QL

NN
	
	

	22
	Phạm Ngọc Nghĩa 
	10/4/1974
	2005
	CN Quản trị Kinh doanh 
	
	A
	Anh B 
	
	Phó phòng                   Quản trị - Tài vụ
	Trưởng phòng             Quản trị - Tài vụ

	23
	Nguyễn Thị Hằng 
	20/02/1983
	2010
	CN          Luật 
	
	A 
	Anh B 
	
	Chuyên viên              phòng Quản trị - Tài vụ
	Phó phòng                   Quản trị - Tài vụ

	24
	Mai Thị Cẩm 
	10/6/1969
	2009
	CN           Kinh tế
	
	B
	Anh B
	CVC
	Trưởng phòng HCTH,    TT Tin học – Công báo 
	Phó Giám đốc                TT Tin học – Công báo 

	25
	Bùi Đình Chiến 
	07/4/1981
	2010
	CN

  CN-TT
	
	Cử nhân 
	Anh C
	CVC
	Trưởng phòng TTBT,     TT Tin học – Công báo 
	Phó Giám đốc                TT Tin học – Công báo 

	26
	Võ Thế Vinh
	05/11/1984
	2011
	CN           CN-TT
	
	Cử nhân
	Anh B 
	CV
	Trưởng phòng KTƯD,    TT Tin học – Công báo 
	Phó Giám đốc                TT Tin học – Công báo 

	27
	Hoàng Thị Thanh Huyền 
	22/3/1982
	2013
	CN              Kế toán
	
	Trung cấp 
	Anh B
	CV
	Trưởng phòng XBCB,    TT Tin học – Công báo 
	Phó Giám đốc                TT Tin học – Công báo 

	28
	Lê Vũ Mai Anh 
	07/4/1981
	2003
	CN

Báo chí
	
	B 
	Anh C
	CV
	Phó Trưởng phòng TTBT, TT Tin học – Công báo 
	Phó Giám đốc                TT Tin học – Công báo 


Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các phòng, ban, trung tâm biết./. 

	Nơi nhận: 

- Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các phòng, ban, trung tâm; 

- Lưu: VT, HCTC. 
	CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký
Nguyễn Trần Quang
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